
Nha Thanh Tra Tiện Ích Công 
Cộng California

Các Chương Trình Phục Vụ Khách HàngCáC Chương Trình Cung Cấp nướC 
CPUC điều hành các công ty cung cấp nước tư 
nhân có cung ứng các chương trình trợ giúp đặc 
biệt và cụ thể cho từng lãnh vực dịch vụ của công 
ty và họ đưa ra  tiêu chuẩn về mức thâu nhập khác 
nhau. Xin quý vị liên lạc với công ty cung cấp nước 
của quý vị để biết về các chương trình phục dịch 
khách hàng. Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn thâu 
nhập và có danh sách các công ty cung ứng các 
chương trình như vậy, xin quý vị viếng trang mạng 
www.cpuc.ca.gov/PUC/Water/wateralternativerates.
htm.

TRỢ GIÚP QUÝ VỊ TRẢ HÓA ĐƠN 

Các công ty Pacific Gas and Electric Company,  Southern 
California Edision, San Diego Gas and Electric Company, 
và Southern California Gas có các chương trình trợ giúp 
trả tiền và kế hoạch trả tiền để giúp quý vị quản lý hóa 
đơn. Xin liên lạc trực tiếp với công ty cung cấp tiện ích 
bằng cách gọi số điện thoại có in trong hóa đơn của quý 
vị nơi trang đầu. Nếu quý vị cần có người giúp thương 
lượng kế hoạch trả tiền, xin liên lạc với Văn Phòng Sự 
Vụ Khách Hàng của CPUC tại số 1-800-649-7570. Khách 
hàng sử dụng nước có thể đủ tiêu chuấn được giúp lập 
kế hoạch trả tiền nếu dịch vụ cung cấp nước chắc chắn 
sẽ bị cắt.

Thêm vào đó, nhiều công ty lớn cung cấp nước có 
chương trình giúp trả tiền dành cho các gia đình quân 
nhân. Xin liên lạc với công ty cung cấp nước của quý vị 
để biết thêm chi tiết.   

Để biết thêm chi tiết về CPUC và các chương trình trợ giúp, xin 
liên lạc với Văn Phòng Thương Mại & Tiếp Cận tức Business & 

Community Outreach của CPUC: 

Gọi số miêñ phí 1-855-421-0400 
hoặc số 415-355-5404

Tháng sáu 2016

Chương Trình Trợ giúp giảm Tiền 
Điện 

Gia đình có mức thâu nhập hơi vượt quá giới hạn 
của  chương trình CARE có thể đủ điều kiện gia 
nhập vào FERA để được trả tiền điện giá rẻ hơn. 
Mức thâu nhập của gia đình phải nằm trong quy 
định như sau:
ÂÂ 3 thành viên……………….$40,321 - $50,400
ÂÂ 4 thành viên……………….$48,601 - $60,750
ÂÂ 5 thành viên……………….$56,881 - $71,100
ÂÂ 6 thành viên……………….$65,161 - $81,450
ÂÂ 7 thành viên……………….$73,461 - $91,825
ÂÂ 8 thành viên……………….$81,781 - $102,225
ÂÂ Mỗi một người cộng thêm ….$8,120 - $10,150

(mức thâu nhập ấn định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 
sáu, 2016 đến hết ngày 31 tháng năm, 2017) 
Các Công Ty Điện Lực Gas and Electric Company, 
Southern California Edison, và San Diego Gas and 
Electric có cung ứng chương trình FERA.  Để biết 
thêm chi tiết hay để ghi tên gia nhập, xin quý vị liên 
lạc với công ty cung cấp tiện ích của quý vị. 

Medical Baseline

Khách hàng trong chương trình “Medical Baseline” 
nhận được khí đốt và điện năng từ các công ty tiện 
ích cung cấp với giá rẻ nhất vì tình trạng bệnh lý. 
Chương trình này dành cho khách hàng lệ thuộc 
vào các máy trợ sự sống, hay khách hàng mắc bệnh 
hiểm nghèo hoặc hệ thống miễn nhiễm suy yếu. 
Chương trình này không dựa vào tiêu chuẩn mức 
thâu nhập. 

Các Công Ty Pacific Gas and Electric, Southern 
California Edison, San Diego Gas and Electric 
Company, và Southern California Gas có cung ứng 
chương trình Medical Baseline. Để biết thêm chi tiết 
hay để ghi tên gia nhập, xin quý vị liên lạc công ty 
cung cấp tiện ích cho quý vị. 

TRỢ GIÚP NĂNG LƯỢNG  (tiếp theo) CÔNG TY TRỢ GIÚP NƯỚC 

  alifornia Public Utilities Commission (CPUC) tức 
Nha Thanh Tra Tiện Ích Công Cộng ở California 
muốn quý vị biết rằng có nhiều chương trình trợ 
giúp cho quý vị ở cấp tiểu bang và liên bang để 
quý vị có thể quản lý hóa đơn tiện ích. Các chương 
trình này bao gồm:

ÂÂ Chương Trình Điện Thoại California Lifeline 
ÂÂ Deaf and Disabled Telecommunications Program 

(DDTP) là chương trình Điện Thoại Cho Người 
Khiếm Thính và Khuyết Tật 
ÂÂ California Alternate Rates for Energy (CARE) 

(Chương Trình Giá Năng Lượng Mới ở California) 
ÂÂ Energy Saving Assistance Program (Chương Trình 

Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng)
ÂÂ Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình 

Có Mức Thâu Nhập Thấp - LIHEAP (Low Income 
Home Energy Assistance Program 
ÂÂ Family Electric Rate Assistance (FERA) Trợ Giúp 

Giảm Tiền Điện Cho Gia Đình 
ÂÂ Medical Baseline (Chương Trình Trợ Giúp Năng 

Lượng vì Bệnh)
ÂÂ Công Ty Cung Cấp Nước Trợ Giúp 

C



Chương Trình Điện Thoại California 
lifeline 

California LifeLine cung cấp dịch vụ điện thoại giá hạ 
cho khách hàng có tống số thâu nhập trong gia đình ở 
hay dưới mức ấn định sau đây:  

ÂÂ 1-2 thành viên……………..$25,900

ÂÂ 3 thành viên………………..$30,100

ÂÂ 4 thành viên………………..$36,500

ÂÂ Mỗi một người cộng thêm thành viên….$6,400

(mức thâu nhập ấn định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng sáu, 
2016 đến hết ngày 31 tháng năm, 2017) 

Quý vị cũng có thể đủ tiêu chuẩn gia nhập nếu trong 
gia đình có ít nhất một người lãnh trợ cấp xã hội. Để 
có danh sách các chương trình trợ cấp, xin viếng 
www.cpuc.ca.gov/LifeLine.

Chương Trình “Enhanced Lifeline for Tribal Lands” 
giúp  khách hàng nào sống trong các vùng đất Bộ Lạc 
hội đủ tiêu chuẩn nhận được giá điện thoại thấp hơn.

Để nộp đơn, xin quý vị gọi cho hãng điện thoại hay để  
biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Trung Tâm Lifeline 
của CPUC tại số 866-272-0357.

calPhoneinfo

Xin viếng www.CalPhoneInfo.com để biết thêm về cách 
quản lý dịch vụ điện thoại trong thị trường cạnh tranh về 
thông tin trực tiếp. CPUC thành lập CalPhoneInfo để giúp 
các khách hàng qua 13 ngôn ngữ khác nhau với các đề tài 
như mua dịch vụ điện thoại không dây, hiểu về hóa đơn điện 
thoại của quý vị, và chủ động trong các dịch vụ điện thoại 
của quý vị. 

là Chương Trình Điện Thoại Cho người Khiếm 
Thính và KhuyếT TậT 

DDTP có hai chương trình cung ứng thiết bị thông tin 
trực tiếp và dịch vụ cho những ai được bác sĩ chứng là 
bị khuyết tật về nghe, nhìn, cử động, học hỏi, và phát 
âm:

California Telephone Access Program (CTAP):

Phân phối thiết bị thông tin trực tiếp đến những ai 
được bác sĩ chứng là không thể sử dụng điện thoại 
bình thường được. Thiết bị có sẵn và miễn phí cho các 
khách hàng hội đủ tiêu chuẩn. 

California Relay Services (CRS): Có nhân viên tổng 
đài chuyên môn truyền tải lại cuộc nói chuyện qua 
lại bằng điện thoại giữa hai người đều bị điếc, khiếm 
thính, hay không nói được bình thường và muốn liên 
lạc bằng điện thoại. 

Chương Trình giá năng lượng mới ở 
California

Chương Trình CARE giảm 20 phần trăm giá tiền khí 
đốt và điện hàng tháng cho khách hàng có tổng số  
thâu nhập trong gia đình ở hay dưới mức ấn định như 
sau:
ÂÂ 1 - 2 thành viên……...….…….$32,040
ÂÂ 3 thành viên……...…....…..….$40,320
ÂÂ 4 thành viên……….....……….$48,600
ÂÂ 5 thành viên………….....…….$56,880
ÂÂ 6 thành viên………….....…….$65,160
ÂÂ 7 thành viên………….....…….$73,460
ÂÂ 8 thành viên……….....……….$81,780
ÂÂ Mỗi một người cộng thêm…...$8,320

(mức thâu nhập ấn định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng sáu, 
2016 đến hết ngày 31 tháng năm, 2017) 
Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn nếu quý vị nhận 
trợ cấp xã hội. Các công ty Pacific Gas and Electric, 
Southern California Edison, San Diego Gas and 
Electric, và Southern California Gas có cung ứng 
chương trình CARE. 
Chương Trình Trợ giúp TiếT Kiệm năng 

lượng
Chương Trình Energy Savings Assistance giúp miễn 
phí cho khách hàng đủ tiêu chuẩn gia nhập chương 
trình CARE biết cách tiết kiệm năng lượng sử dụng 
trong nhà khi thời tiết thay đổi. Các công ty Pacific 
Gas and Electric, Southern California Edison, San 
Diego Gas and Electric, và Southern California Gas 
có cung ứng chương trình này. Để biết thêm chi tiết 
hay để gia nhập, xin quý vị liên lạc với công ty cung 
cấp tiện ích của quý vị  

Chương Trình Trợ giúp năng lượng 
Cho gia Đình Có mứC Thâu nhập Thấp 

Cơ Quan Community Services and Development của 
California (CSD) thực thi các chương trình trợ giúp của 
chính quyền liên bang đến các gia đình có mức thâu 
nhập thấp, can thiệp vào các vụ năng lượng rối ren và 
các chương trình giúp gia đình có mức thâu nhập thấp 
tiết kiệm năng lượng khi thời tiết thay đổi, chương trình 
được biết đến với tên tắt LIHEAP. Các chương trình 
này được chính quyền liên bang tài trợ để giúp khách 
hàng biết cách tiết kiệm năng lượng khi thời tiết thay 
đổi và phụ giúp tiền mặt để trả hóa đơn tiền điện cho 
khách hàng đạt tiêu chuẩn. Quý vị liên lạc với CSD số  
800-433-4327 để biết thêm chi tiết. 

TRỢ GIÚP THÔNG TIN, LIÊN LẠC   
(tiếp theo)TRỢ GIÚP THÔNG TIN, LIÊN LẠC TRỢ GIÚP NĂNG LƯỢNG 


